
                              TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

1 Chào cờ
Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

2  Tập đọc
- Thư thăm bạn

-Người ăn xin

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

3 Toán Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

4 Anh văn Unit 1 - Lesson 1 Vũ Quang Minh
https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

1 Anh văn Unit 1 - Lesson 2 Vũ Quang Minh
https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN

Quận 3, ngày 1 tháng 10 năm 2021
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 3 (04/10/2021 - 08/10/2021)

https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb
https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb
https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb
https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb


2 Anh văn Unit 1 - Lesson 3 Vũ Quang Minh
https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

3  Chính tả Cháu nghe câu chuyện của bà
Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

4 Toán
- Luyện tập (trang 16)

 - Luyện tập (trang 17)

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

1 Toán Dãy số tự nhiên
Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

2 Khoa học

Bài 5. Vai trò của chất đạm và 

chất béo

 Bài 6. Vai trò của vi-ta-min, 

chất khoáng và chất xơ

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

3 Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Em yêu hoà 

bình

Bài tập cao độ và tiết tấu.

Nguyễn Hoàng 

Phúc
meet.google.com/zqn-tshc-avm

4
 Kể chuyện +

Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, đã 

đọc.(giảm tải theo phụ lục 2)

- Kể lại lời nói, ý nghĩ nhân 

vật

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

1  Luyện từ và câu

- Từ đơn và từ phức. 

- Mở rộng vốn từ “Nhân hậu – 

Đoàn kết”

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456
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https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb
https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb
http://meet.google.com/zqn-tshc-avm


2 Kĩ thuật Cắt vải theo đường vạch dấu
Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

3 Mĩ thuật Vẽ con vật quen thuộc Vũ Thị Lan

4 Thể dục
Học 2 động tác chân, động tác 

lưng bụng
Nguyễn Đức Tài

1 Toán
Viết số tự nhiên trong hệ thập 

phân

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

2  Tập làm văn Viết thư
Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

3
Lịch sử +

Địa lí

- Bài 1. Nước Văn Lang

- Bài 2. Dãy Hoàng Liên Sơn 

(đổi tên theo phụ lục 2)

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456

4
Đạo đức +

SHCN
Vượt khó trong học tập

Nguyễn Thị Xuân 

Yến
527 052 9543 123456
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                              TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

1 Chào cờ
Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

2  Tập đọc
- Thư thăm bạn

-Người ăn xin

ĐỗThị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

3 Toán Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

4
Lịch sử +

Địa lí

- Bài 1. Nước Văn Lang

- Bài 2. Dãy Hoàng Liên Sơn 

(đổi tên theo phụ lục 2)

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

1  Chính tả
  Cháu nghe câu chuyện của 

bà

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

2 Toán
- Luyện tập (trang 16)

- Luyện tập (trang 17)

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
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KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 3 (04/10/2021 - 08/10/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quận 3, ngày 1 tháng 10 năm 2021



3 Anh văn Unit 1 - Lesson 1 Vũ Quang Minh
https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

4 Anh văn Unit 1 - Lesson 2 Vũ Quang Minh
https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

1 Anh văn Unit 1 - Lesson 3 Vũ Quang Minh
https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

2 Toán  Dãy số tự nhiên
Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

3  Luyện từ và câu

- Từ đơn và từ phức. 

- Mở rộng vốn từ “Nhân hậu – 

Đoàn kết”

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 B

4 Âm nhạc

  Ôn tập bài hát: Em yêu hoà 

bình

  Bài tập cao độ và tiết tấu.

Nguyễn Hoàng 

Phúc
meet.google.com/zqn-tshc-avm

1
 Kể chuyện +

Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, đã 

đọc.(giảm tải theo phụ lục 2)

- Kể lại lời nói, ý nghĩ nhân 

vật

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

2 Thể dục
  Học 2 động tác chân, động 

tác lưng bụng
Nguyễn Đức Tài
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3 Kĩ thuật   Cắt vải theo đường vạch dấu
Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

4 Mĩ thuật   Vẽ con vật quen thuộc Vũ Thị Lan

1  Tập làm văn   Viết thư
Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

2 Toán
  Viết số tự nhiên trong hệ 

thập phân

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

3 Khoa học

 Bài 5. Vai trò của chất đạm 

và chất béo

 Bài 6. Vai trò của vi-ta-min, 

chất khoáng và chất xơ

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL

4
Đạo đức +

SHCN
 Vượt khó trong học tập

Đỗ Thị Xuân 

Nhung
627 533 0141 d8u3YL
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT 

ĐỘNG 

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

1 Chào cờ
Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

2  Tập đọc
- Thư thăm bạn

-Người ăn xin

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

3 Anh văn Unit 1 - Lesson 1
Vũ Quang 

Minh

https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

4 Toán
Triệu và lớp triệu (tiếp 

theo)

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

1 Toán
- Luyện tập (trang 16)

 - Luyện tập (trang 17)

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 2 (27/9/2021 - 01/10/2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN

Quận 3, ngày 1 tháng 10 năm 2021
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2
Lịch sử +

Địa lí

- Bài 1. Nước Văn 

Lang

- Bài 2. Dãy Hoàng 

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

3
 Luyện từ và 

câu

- Từ đơn và từ phức. 

- Mở rộng vốn từ 

“Nhân hậu – Đoàn kết”

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

4 Kĩ thuật
Cắt vải theo đường 

vạch dấu

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

1 Toán Dãy số tự nhiên
Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

2 Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Em yêu 

hoà bình

Bài tập cao độ và tiết 

Nguyễn 

Hoàng Phúc

meet.google.com/zqn-tshc-

avm

3
 Kể chuyện +

Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, 

đã đọc.(giảm tải theo 

phụ lục 2)

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jw

e-bhsv-hdv

4 Khoa học

Bài 5. Vai trò của chất 

đạm và chất béo

 Bài 6. Vai trò của vi-ta-

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

1 Mĩ thuật Vẽ con vật quen thuộc Vũ Thị Lan
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2 Toán
Viết số tự nhiên trong 

hệ thập phân

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

3 Thể dục
Học 2 động tác chân, 

động tác lưng bụng

Nguyễn đức 

Tài

4  Chính tả
Cháu nghe câu chuyện 

của bà

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

1 Anh văn Unit 1 - Lesson 2
Vũ Quang 

Minh

https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

2 Anh văn Unit 1 - Lesson 3
Vũ Quang 

Minh

https://meet.google.com/kfq-

iwrc-msb

3  Tập làm văn Viết thư
Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv

4
Đạo đức +

SHCN
Vượt khó trong học tập

Vương Thị 

Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-

bhsv-hdv
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT 

ĐỘNG 

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

1 Chào cờ
Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915

?pwd=MHAwWU1JanBoQ2R

zMHRUQ2ZHRDh0UT09

2  Tập đọc
- Thư thăm bạn

-Người ăn xin

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT10

3 Toán
Triệu và lớp triệu (tiếp 

theo)

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT11

2 Kĩ thuật
Cắt vải theo đường 

vạch dấu

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT12

3  Chính tả
Cháu nghe câu chuyện 

của bà

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915

?pwd=MHAwWU1JanBoQ2R

zMHRUQ2ZHRDh0UT09

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN
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Quận 3, ngày 1 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4D - TUẦN 2 (27/9/2021 - 01/10/2021)

https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09
https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09
https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09
https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09
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4 Toán
- Luyện tập (trang 16)

 - Luyện tập (trang 17)

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT10

2 Khoa học

Bài 5. Vai trò của chất 

đạm và chất béo

 Bài 6. Vai trò của vi-ta-

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT11

3
Lịch sử +

Địa lí

- Bài 1. Nước Văn 

Lang

- Bài 2. Dãy Hoàng 

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT12

3 Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Em yêu 

hoà bình

Bài tập cao độ và tiết tấu.

Nguyễn 

Hoàng Phúc

639 652 

7915

meet.google.com/zqn-tshc-

avm

1
 Luyện từ và 

câu

- Từ đơn và từ phức. 

- Mở rộng vốn từ 

“Nhân hậu – Đoàn kết”

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT10

1 Anh văn
Vũ Quang 

Minh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT11

2 Anh văn
Vũ Quang 

Minh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT12

4 Thể dục
Học 2 động tác chân, 

động tác lưng bụng

Nguyễn Đức 

Tài

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915

?pwd=MHAwWU1JanBoQ2R

zMHRUQ2ZHRDh0UT09
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https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09


3 Mĩ thuật Vẽ con vật quen thuộc Vũ Thị Lan
639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT10

4
 Kể chuyện +

Tập làm văn

- Kể chuyện đã nghe, 

đã đọc.(giảm tải theo 

phụ lục 2)

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT11

1 Toán Dãy số tự nhiên
Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT12

2  Tập làm văn Viết thư
Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915

?pwd=MHAwWU1JanBoQ2R

zMHRUQ2ZHRDh0UT09

1 Toán
Viết số tự nhiên trong 

hệ thập phân

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT10

2 Anh văn
Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT11

4
Đạo đức +

SHCN
 Vượt khó trong học tập

Nguyễn Thị 

Giao Linh

639 652 

7915
123456

https://zoom.us/j/6396527915?

pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMH

RUQ2ZHRDh0UT12
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https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09
https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09
https://zoom.us/j/6396527915?pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0UT09
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